
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 2/382 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

01/10/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÂY XANH THUẬN PHÁT

0110850666

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Chi tiết: Trồng hoa, cây cảnh

0118

2. Trồng cây lâu năm khác 0129

3. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

4. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

5. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

6. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

7. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

8. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

9. Sửa chữa thiết bị điện 3314

10. Thu gom rác thải không độc hại 3811

11. Xây dựng công trình điện 4221

12. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

13. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

14. Xây dựng công trình thủy 4291

15. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

16. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

17. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Tu bổ, tôn tạo, phục hồi các công trình di sản văn hóa, 
di tích lịch sử - văn hóa.

4299

18. Lắp đặt hệ thống điện 4321

19. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÂY XANH THUẬN 
PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0971316083
Email: cayxanhthuanphat@gmail.com

Fax:
Website:
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20. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

21. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

22. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

23. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
chi tiết: Bán buôn hoa và cây

4620

24. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Kinh doanh vật liệu xây dựng.

4663

25. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
chi tiết: Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

26. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường 
bộ

5225

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ trông giữ xe đạp (kể cả xe đạp diện, xe máy 
điện), xe máy, xe ô tô.

5229

29. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường);

5610

30. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
(phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

31. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(không bao gồm kinh doanh quán bar);

5630

32. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp 
luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán);

6619

33. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế kiến trúc công trình.

7110

34. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

35. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

36. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

37. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

38. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp Cho 
thuê máy móc, thiết bị xây dựng Cho thuê máy móc, thiết bị 
văn phòng (kể cả máy vi tính)

7730
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
VĂN NAM

Việt 
Nam

Khu 17, Xã Sơn Vi, 
Huyện Lâm Thao, 
Tỉnh Phú Thọ, Việt 
Nam

500.000.000 10,000 025201011314

2 HOÀNG 
MAI LINH

Việt 
Nam

Tổ 12, Phường Phú 
Diễn, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

4.500.000.000 90,000 001189021788

39. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Chi tiết: Vệ sinh bể bơi hoặc bảo dưỡng.

8129

40. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130(Chính)

41. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.

8299

42. Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự 
nhiên

9103

43. Hoạt động của các cơ sở thể thao
Chi tiết: Hoạt động của các cơ sở tổ chức các sự kiện thể thao 
trong nhà hoặc ngoài trời: bể bơi.

9311

44. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321

45. Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ 9633

46. Xây dựng nhà để ở 4101

47. Xây dựng nhà không để ở 4102

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       025201011314
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu 17, Xã Sơn Vi, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu 17, Xã Sơn Vi, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN NAM Nam

08/05/2001 Kinh Việt Nam

08/03/2024 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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